
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1232N2
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT1232N168  Phạm Hoàng Dy  CT1232N2  120 126 2.12 KL374  Luật tố tụng dân sự  2  TN3212N 162  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 07 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CM1332N1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CM1332N108  Lê Tấn Phát  CM1332N1  120 118 2.09 TN034
KL102

 TT. Tin học căn bản
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2

 2
 2

 TN3213N
201  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 07 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1532Q1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  KG1532Q554  Nguyễn Văn Thảo  KG1532Q1  99 137 2.45 KL314  Luật tố tụng hình sự 2  2  TN3215Q

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 07 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: GK1332M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  GK1332M016  Bùi Lập Đức  GK1332M1  120 124 1.90     TN3213M   

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 07 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CT1320M1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CT1320M006  Huỳnh Thanh Ngọc  CT1320M1  120 114 3.09 
KT375
KT803
KT341

 Kế toán và khai báo thuế
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kế toán tài chính 1

 2
 3
 3

 TN2013M
162
152
161

 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 07 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1822K1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  DC1822K500  Huỳnh Đức Anh  DC1822K1  140 125 2.38 
KT399
KT361
KT443

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị thương hiệu
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 10
 3
 2

 TN2240AL
201

192

 F

 F

 2  DC1822K502  Nguyễn Hùng Cường  DC1822K1  140 84 0.00 

KT431
KT308
KT346
KT337
KT022
KT120
KT204
KT205
KT358
KT361
KT324
KT360
KT399
KT119
KT201
KT345
KT443
KT206
KT207

 Hành vi tổ chức
 Quản trị tài chính
 Quản trị chiến lược
 Thương mại điện tử
 Kỹ năng giao tiếp
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu
 Quản trị marketing
 Quản trị sản xuất
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị dự án
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh

 2
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 10
 2
 2
 2
 2
 2
 3

 2 TN2240AL

192
191
192
201
192
192
191
191
201
201
191
192
201
192
192
202
192
192
201

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 3  DC1822K507  Nguyễn Thị Thu Hoài  DC1822K1  140 135 2.44 KT358
KT361

 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu

 2
 3

 TN2240AL

 4  DC1822K508  Tăng Hoàng Huy  DC1822K1  140 128 2.47 KT443
KT399

 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 2
 10

 TN2240AL
202  I

 5  DC1822K509  Trần Minh Kha  DC1822K1  140 128 2.19 KT399
KT443

 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 10
 2

 TN2240AL 201
192

 F
 F

 6  DC1822K511  Bùi Duy Linh  DC1822K1  140 138 2.45 KT345  Quản trị chất lượng sản phẩm  2  TN2240AL

 7  DC1822K517  Lê Tăng Thanh Nhàn  DC1822K1  140 84 0.00 
KT201
KT345
KT358

 Quản trị dự án
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị quan hệ khách hàng

 2
 2
 2

 2 TN2240AL
192
202
201

 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1822K1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  DC1822K517  Lê Tăng Thanh Nhàn  DC1822K1  140 84 0.00 KT120

KT308
KT324
KT360
KT119
KT337
KT361
KT205
KT346
KT399
KT022
KT207
KT443
KT204
KT206
KT431

 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing
 Quản trị sản xuất
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Thương mại điện tử
 Quản trị thương hiệu
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị chiến lược
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Kỹ năng giao tiếp
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Hành vi tổ chức

 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 10
 2
 3
 2
 3
 2
 2

 TN2240AL 192
191
191
192
192
201
201
191
192
201
192
201
192
191
192
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 8  DC1822K521  Đào Y Phụng  DC1822K1  140 128 2.47 KT443
KT399

 Chuyên đề Quản trị kinh doanh
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD

 2
 10

 TN2240AL 192
201

 F
 F

 9  DC1822K522  Trần Thị Quỳnh Phượng  DC1822K1  140 138 2.67 KT201  Quản trị dự án  2  TN2240AL 192  F

 10  DC1822K528  Lưu Nhựt Trường  DC1822K1  140 84 0.00 

KT119
KT308
KT324
KT206
KT207
KT431
KT360
KT022
KT120
KT204
KT205
KT346
KT345
KT201
KT361
KT399
KT443

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Hành vi tổ chức
 Quản trị sản xuất
 Kỹ năng giao tiếp
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị chiến lược
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị dự án
 Quản trị thương hiệu
 Luận văn tốt nghiệp - QTKD
 Chuyên đề Quản trị kinh doanh

 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 10
 2

 2 TN2240AL

192
191
191
192
201
192
192
192
192
191
191
192
202
192
201
201
192

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: DC1822K1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
10  DC1822K528  Lưu Nhựt Trường  DC1822K1  140 84 0.00 KT337

KT358
 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng

 2
 2

 TN2240AL 201
201

 F
 F

 11  DC1822K530  Hà Hải Yến  DC1822K1  140 130 2.77 KT399  Luận văn tốt nghiệp - QTKD  10  TN2240AL 201  F
 12  DC1822K531  Ngô Trần Ánh Châu  DC1822K1  140 138 2.68 KT201  Quản trị dự án  2  TN2240AL 192  F
 13  DC1822K532  Ngô Trần Ánh Quyên  DC1822K1  140 138 2.60 KT201  Quản trị dự án  2  TN2240AL 192  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 07 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


